
SBD Họ và tên Ngày  sinh KV TOÁN CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM XT UT 1915

241415 Phạm Bình An 09-05-1984 3 0575 0400 0800 2000

241416 Bùi Tuấn Anh 12-08-1987 2 0150 0500 0775 1700

241417 Chử Thị Vân Anh 22-01-1989 2 0775 0250 0650 1950

241419 Hoàng Tuấn Anh 25-05-1983 2 0875 0425 0775 2350

241420 Lê Tuấn Anh 04-07-1985 2 0925 0350 0775 2300

241421 Nguyễn Thị Mai Anh 29-06-1989 3 0825 0300 0800 2150

241422 Phạm Việt Anh 28-04-1986 2NT 0650 0400 0725 2100

241423 Vũ Đình Anh 12-11-1986 2NT 0550 0650 0750 2250

241424 Vũ Ngọc Anh 18-11-1987 2NT 0650 0325 0725 2000

241425 Đỗ Thị Ánh 05-08-1986 2 0275 0200 0575 1300

241427 Nguyễn Kim Ba 15-09-1982 2NT 0275 0300 0475 1350 2NT

241428 Dương Văn Bảng 14-05-1990 2 0800 0225 0700 2000

241429 Nguyễn Văn Báu 30-10-1980 3 0725 0450 0750 2150

241430 Phạm Hữu Bằng 15-11-1989 2 0650 0225 0600 1750

241432 Hoàng Thị Bích 17-09-1986 1 0575 0225 0750 1900

241435 Đào Thế Biển 21-10-1990 2NT 0375 0525 0700 1900

241436 Lê Trọng Lâm Bình 19-03-1990 2NT 0425 0500 0800 2050

241439 Cáp Thị Hồng Bính 04-05-1978 2NT 0275 0300 0475 1350 2NT

241440 Bùi Thanh Cao 15-11-1983 3 0750 0350 0800 2100

241441 Nguyễn Duy Cao 13-12-1980 3 0675 0300 0750 1950

241443 Nguyễn Thị Chăm 09-10-1986 2NT 0900 0425 0675 2300

241446 Đào Văn Chỉnh 20-02-1989 2 0550 0450 0725 2000

241447 Lê Văn Chuyên 14-01-1976 3 0525 0550 0825 2100

241450 Nguyễn Văn Công 27-02-1987 2NT 0625 0450 0800 2200

241451 Nguyễn Cao Cường 13-05-1972 3 0350 0475 0825 1850

241452 Nguyễn Mạnh Cường 01-11-1989 2 0425 0500 0725 1900

241453 Nguyễn Văn Cường 07-01-1965 2NT 0350 0475 0650 1800

241455 Trần Mạnh Cường 25-04-1984 1 0750 0400 0775 2300

241456 Vũ Cao Cường 09-08-1982 1 0300 0350 0475 1500 1

241458 Hoàng Thị Hồng Diệp 10-10-1988 3 0700 0150 0475 1550 2NT
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241460 Nguyễn Thị Thu Dung 01-11-1988 3 0550 0200 0700 1650

241463 Bùi Văn Dụng 25-04-1974 2 0425 0500 0800 2000

241466 Tiêu Thị Thùy Dương 14-10-1988 2 0350 0300 0575 1500

241467 Nguyễn Thế Đàn 17-11-1979 2 0525 0575 0800 2150

241468 Trần Quốc Đàn 21-11-1989 2NT 0300 0300 0550 1450

241469 Nguyễn Văn Đảng 28-09-1986 2 0800 0425 0650 2150

241470 Chu Thị  Đào 16-08-1988 2 0800 0375 0700 2150

241472 Nguyễn Văn Đạt 23-12-1978 1 0675 0450 0650 2150

241473 Vũ Bá Đạt 06-05-1986 1 0725 0275 0725 2100

241474 Hồ Xuân Đăng 07-10-1977 3 0250 0550 0675 1700

241476 Lưu Văn Đoàn 17-08-1987 2 0675 0275 0625 1850

241477 Ngô Tiến Đoàn 01-12-1979 1 0250 0300 0750 1650

241479 Vi Văn Đô 13-01-1987 3 0475 0300 0750 1750

241480 Nguyễn Ngọc Đông 07-02-1989 1 0675 0175 0725 1950

241482 Phan Văn Đồng 04-02-1988 2NT 0675 0250 0775 2000

241483 Đàm Minh Đức 06-10-1987 1 0400 0450 0725 1950

241484 Bùi Thị Giang 22-08-1980 2NT 0625 0500 0675 2100

241485 Bùi Thị Giang 13-10-1985 2 0500 0200 0700 1650

241486 Đàm Thị Giang 05-12-1989 2NT 0450 0375 0600 1750

241487 Đặng Thị Giang 29-03-1986 3 0800 0450 0775 2250

241490 Nguyễn Thị Giang 18-09-1984 2NT 0575 0250 0650 1800

241491 Tạ Bằng Giang 06-08-1981 2 0775 0550 0725 2300

241494 Nguyễn Cao Hà 15-02-1990 3 0450 0125 0625 1400

241495 Nguyễn Ngọc Hà 08-09-1988 3 0425 0225 0675 1550

241498 Nguyễn Thị Hà 18-12-1987 1 0800 0700 0850 2700

241499 Trần Thị Hà 05-11-1986 2 0675 0850 0900 2700

241500 Trần Thị Thu Hà 30-11-1985 2 0900 0600 0725 2500

241501 Trần Thị Thu Hà 31-03-1987 2 0325 0250 0600 1450

241502 Trương Thị Thúy Hà 12-09-1984 1 0400 0425 0675 1850

241503 Vũ Thị Thu Hà 03-03-1982 2 0625 0325 0750 1950
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241505 Bùi Thị Thanh Hải 04-06-1986 1 0550 0400 0500 1800

241506 Hoàng Hải 13-10-1986 3 0750 0275 0700 1950

241507 Nguyễn Đình Hải 16-03-1986 2 0525 0400 0700 1900

241508 Nguyễn Quốc Hải 20-10-1982 2 0775 0450 0875 2350

241509 Bùi Thị Hạnh 28-01-1978 1 0650 0350 0675 2050

241510 Lê Thị  Hạnh 14-04-1989 3 0750 0325 0725 2000

241511 Lương Thị Hạnh 04-01-1989 3 0500 0225 0675 1600

241513 Nguyễn Thị Lan Hạnh 24-10-1984 2 0650 0200 0775 1900

241515 Nông Thị Mỹ Hạnh 22-02-1984 1 0550 0375 0700 2000

241516 Vũ Thị Hạnh 14-09-1986 2NT 0775 0525 0775 2400

241517 Nguyễn Thị Hảo 10-03-1979 2 0225 0225 0500 1200

241519 Hoàng Thị Thu Hằng 17-10-1990 2NT 0300 0225 0450 1300 Lao

241521 Mạc Thị Thu Hằng 16-05-1988 1 0625 0300 0625 1900

241522 Nguyễn Thị Thu Hằng 09-12-1988 1 0700 0325 0750 2150

241523 Nông Thị Hằng 20-02-1984 1 0650 0275 0675 1950

241524 Hoàng Thị Hậu 08-03-1985 2NT 0600 0300 0700 1900

241525 Hoàng Thị Hậu 21-07-1990 2NT 0475 0200 0600 1600

241526 Trần Văn Hậu 12-01-1989 2 0625 0350 0800 2050

241527 Vũ Thị Hậu 20-11-1988 2 0775 0575 0800 2400

241528 Hồ Thị Hiền 10-03-1984 2NT 0525 0450 0675 1950

241529 Lê Thị Hiền 17-09-1988 2 0600 0325 0700 1900

241532 Vũ Thị  Hiền 18-12-1986 2 0800 0525 0825 2400

241533 Vũ Đình Hiệp 06-09-1988 2 0975 0275 0525 2050

241534 Đinh Đức Hiếu 01-05-1982 2 0525 0250 0700 1750

241535 Ngô Trung Hiếu 26-12-1989 2 0600 0275 0600 1750

241537 Nguyễn Hữu Hiếu 06-01-1985 3 0825 0475 0800 2300

241538 Nguyễn Trung Hiếu 30-06-1982 1 0225 0225 0750 1550

241539 Trần Công Hiệu 17-10-1983 2 0750 0325 0750 2100

241542 Nguyễn Thị Hoa 15-12-1985 1 0725 0550 0825 2450

241543 Nguyễn Thị Kim Hoa 07-08-1989 2NT 0650 0225 0550 1750
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241544 Nguyễn Thị Thanh  Hoa 28-11-1988 3 0850 0250 0550 1850

241545 Vũ Thị Hoa 03-03-1989 3 0625 0275 0700 1800

241546 Vũ Thị Như Hoa 01-02-1987 2 0600 0150 0550 1550

241547 Bùi Trọng Hòa 30-12-1987 3 0550 0350 0775 1900

241549 Ngô Thị Hòa 16-10-1985 1 0675 0600 0775 2400

241550 Nguyễn Quang Hòa 18-10-1986 1 0675 0475 0725 2250

241551 Hoàng Thu Hoài 10-09-1986 1 0450 0450 0650 1900

241552 Nguyễn Thị Hoài 04-07-1983 2 0875 0675 0825 2650

241553 Bùi Văn Hoàn 11-06-1988 2NT 0425 0475 0675 1900

241555 Vũ Hải Hoàn 14-03-1990 2NT 0650 0275 0600 1850

241556 Vũ Quang Hoàn 24-10-1980 2 0825 0500 0725 2300

241560 Đào Đình Hội 16-06-1987 2NT 0575 0225 0475 1600 2NT

241561 Bùi Sỹ Hồng 19-11-1981 2 0800 0275 0750 2100

241563 Hoàng Thị Hồng 04-01-1989 2 0550 0400 0675 1900

241564 Lê Thị Hoa Hồng 20-08-1989 3 0700 0200 0525 1650

241566 Trịnh Thị Huế 07-03-1989 2 0625 0275 0650 1800

241567 Vũ Thị Huế 02-09-1988 2 0800 0550 0850 2450

241568 Lương Thị Bích Huệ 22-11-1984 1 0425 0375 0500 1650

241569 Nguyễn Thị Huệ 07-12-1982 1 0475 0300 0600 1750

241570 Nguyễn Thị Huệ 23-10-1987 2NT 0600 0300 0550 1750

241571 Phạm Thị Huệ 13-05-1990 3 0500 0275 0675 1650

241572 Ngụy Văn Hùng 05-07-1989 1 0725 0675 0825 2600

241575 Kiều Viết Huy 20-05-1988 2 0725 0575 0725 2300

241576 Nguyễn Quang Huy 09-03-1986 3 0700 0500 0625 2050

241578 Phạm Quang Huy 22-11-1982 2 0500 0275 0650 1700

241580 Nguyễn Thị Hùy 26-09-1987 2NT 0500 0250 0550 1600

241582 Nguyễn Thị Hạnh Huyền 26-03-1987 1 0675 0300 0750 2100

241584 Nguyễn Thị Thu Huyền 20-09-1986 2 0575 0250 0575 1650

241585 Nguyễn Thị Thu Huyền 04-07-1990 2 0650 0300 0625 1850

241586 Phạm Thị Thanh Huyền 14-03-1985 2NT 0875 0375 0675 2250
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241589 Đỗ Quang  Hưng 02-01-1988 2 0775 0325 0600 1950

241590 Nguyễn Bình Hưng 03-07-1985 1 0600 0375 0675 2000

241591 Nguyễn Như Hưng 04-02-1985 2 0700 0350 0750 2050

241592 Nguyễn Quang Hưng 10-10-1982 2NT 0525 0300 0700 1850

241595 Hoàng Thị Hương 13-12-1986 1 0875 0350 0725 2300

241596 Lê Thị Hương 06-01-1987 2NT 0650 0400 0850 2200

241598 Nguyễn Thị Mai Hương 28-12-1989 2 0700 0475 0600 2050

241599 Nguyễn Thị Thanh Hương 18-06-1983 2NT 0300 0250 0525 1400

241600 Phan Thị Thu Hương 19-05-1984 2 0725 0525 0700 2200

241601 Trần Thị Thu Hương 19-01-1982 2 0600 0350 0625 1850

241603 Nguyễn Kim Khang 22-03-1989 3 0425 0425 0550 1600

241604 Nguyễn Ngọc Khanh 02-06-1984 3 0575 0400 0750 1950

241605 Trần Thị Khanh 16-01-1985 1 0700 0375 0750 2200

241607 Ngô Như Khánh 18-03-1976 2NT 0675 0300 0775 2050

241608 Trương Hùng Khoan 22-06-1972 1 0350 0275 0675 1650

241609 Nguyễn Bá Khoát 04-06-1988 3 0475 0275 0725 1700

241610 Trần Công Khởi 25-04-1981 1 0700 0400 0675 2150

241611 Đỗ Thị Khuyên 24-10-1981 2 0725 0550 0750 2300

241614 Trần Trung Kiên 14-07-1982 3 0500 0275 0500 1500

241616 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07-10-1989 2 0150 0250 0575 1250

241617 Phạm Thị Lan 10-10-1978 2NT 0225 0475 0725 1750

241619 Diêm Thị  Lanh 28-04-1988 2 0875 0350 0700 2200

241620 Trần Thị Lành 15-01-1986 1 0725 0400 0675 2150

241622 Hoàng Thị Hồng Len 20-07-1987 2NT 0550 0425 0825 2100

241623 Đào Văn Lệnh 23-04-1982 2NT 0800 0600 0775 2500

241624 Nguyễn Thị Liên 11-03-1981 2 0475 0525 0700 1950

241626 Nguyễn Thị Hồng Liên 11-08-1983 1 0425 0225 0650 1650

241627 Trần Thị Liên 07-01-1989 2 0525 0400 0600 1800

241628 Trương Thị Liên 02-02-1983 2 0575 0400 0650 1900

241629 Lê Thị Ngọc  Linh 08-03-1989 3 0925 0175 0675 2000
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241630 Lý Thị Mai Linh 27-10-1984 1 0400 0375 0575 1700

241631 Nguyễn Thùy Linh 04-12-1983 2NT 0725 0275 0625 1950

241633 Vũ Thị Trang Linh 11-01-1991 3 0750 0375 0750 2100

241636 Đoàn Xuân Lợi 21-10-1987 3 0625 0225 0625 1700

241638 Đoàn Thanh Luân 06-07-1989 1 0500 0450 0775 2100

241640 Nguyễn Thị Luận 30-01-1988 2 0475 0300 0500 1550

241642 Đinh Thị  Luyến 26-04-1988 3 0875 0375 0700 2150

241643 Phạm Thị Luyến 03-01-1988 2 0425 0325 0725 1750

241645 Dương Bá Lương 19-05-1984 2 0525 0275 0775 1850

241647 Nguyễn Bá Lương 05-03-1982 2 0625 0275 0600 1750

241650 Dương Thị  Lý 17-07-1989 3 0550 0200 0575 1550

241652 Lê Thị Lý 14-02-1983 1 0675 0325 0675 2050

241653 Nguyễn Thị  Lý 20-09-1988 3 0700 0300 0750 1950

241655 Đặng Thị Mai 05-10-1983 2NT 0800 0425 0675 2200

241656 Đỗ Thị Thanh Mai 22-09-1988 2NT 0750 0400 0650 2100

241657 Nguyễn Thị Mai 08-06-1984 2NT 0700 0400 0700 2100

241661 Phạm Văn Mạnh 18-06-1984 2 0850 0225 0650 2000

241662 Hử Thanh Mao 02-06-1988 1 0425 0425 0625 1850

241664 Vi Ngọc Mến 16-03-1987 1 0225 0325 0575 1500

241666 Mai Quang Minh 01-01-1989 2 0775 0300 0675 2000

241667 Dương Thị Mơ 20-04-1983 2 0525 0525 0800 2100

241668 Nguyễn Thị Mỵ 15-01-1978 2 0275 0300 0600 1450

241669 Đặng Thị Nải 22-01-1985 1 0275 0425 0475 1550 1

241670 Đào Văn Nam 13-10-1985 2 0675 0275 0750 1950

241671 Lưu Danh Nam 14-06-1986 2 0800 0325 0750 2150

241672 Nguyễn Thành Nam 21-10-1984 3 0650 0550 0775 2200

241674 Phùng Hải Nam 26-11-1984 3 0900 0350 0825 2300

241675 Đoàn Thị Nết 12-12-1987 2 0250 0375 0525 1400

241676 Nông Thị Nết 14-02-1976 1 0225 0200 0400 1200 1

241677 Đào Thị Quỳnh Nga 09-01-1988 3 0850 0350 0675 2100
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241679 Trương Thanh Nga 20-01-1985 2NT 0325 0250 0600 1500

241680 Ngô Thị Ngà 10-03-1986 3 0850 0250 0575 1900

241681 Phạm Thị Thúy Ngà 29-03-1990 2 0325 0200 0650 1450

241683 Nguyễn Thị Ngân 18-07-1985 2 0825 0400 0650 2150

241684 Nguyễn Thị Kim Ngân 23-05-1984 1 0675 0375 0500 1900

241685 Nguyễn Thị Ngần 14-05-1986 2NT 0625 0350 0675 1950

241687 Bùi Hữu Nghĩa 08-01-1974 3 0550 0325 0700 1800

241688 Nguyễn Đình  Nghiệp 20-06-1989 3 0800 0275 0725 2000

241689 Trần Thị Ngoan 23-07-1989 2NT 0550 0275 0625 1750

241690 Bùi Thái Ngọc 11-01-1982 2 0725 0525 0825 2350

241691 Khổng Thị Ngọc 06-10-1989 3 0650 0475 0725 2050

241692 Lê Thị Bích Ngọc 08-10-1988 2 0675 0250 0625 1800

241694 Nguyễn Văn Ngọc 06-01-1984 3 0825 0625 0850 2500

241695 Phạm Bảo Ngọc 02-11-1986 1 0825 0525 0700 2400

241698 Đặng Thị Nguyện 14-01-1990 3 0650 0225 0525 1600

241699 Vũ Thị  Nguyệt 22-07-1986 2 0825 0325 0675 2100

241700 Nguyễn Đức Nhã 05-09-1986 2 0900 0550 0725 2450

241701 Nguyễn Thị Nhài 16-12-1983 2 0700 0375 0725 2050

241702 Vũ Thị Nhài 14-05-1990 2NT 0875 0575 0700 2450

241704 Cao Thị Nhàn 26-10-1987 2 0625 0300 0625 1800

241705 Nguyễn Thị Nhàn 10-07-1982 2 0650 0400 0700 2000

241707 Phan Thị Nhàu 04-10-1987 1 0550 0575 0725 2200

241709 Chu Thị Trang Nhung 12-12-1983 1 0800 0275 0725 2150

241711 Lý Thị Hoài  Nhung 24-04-1989 3 0875 0275 0800 2150

241712 Nguyễn Thị Nhung 15-10-1985 2 0800 0400 0675 2150

241714 Phạm Thị Nhung 29-03-1987 2NT 0625 0275 0600 1800

241715 Phạm Thị Ngọc Nhung 06-04-1988 2 0600 0250 0750 1850

241716 Bùi Thị Như 25-04-1990 2NT 0750 0300 0675 2050

241717 Nguyễn Thị Ninh 30-06-1982 2 0900 0400 0725 2300

241718 Đặng Thị Nụ 09-04-1982 2NT 0475 0550 0650 2000
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241720 Nguyễn Thị Nữ 02-03-1981 3 0675 0425 0775 2100

241722 Nguyễn Thị  Oanh 28-01-1987 2 0875 0425 0700 2250

241723 Cám Khoóng Phả 08-06-1984 1 0525 0425 0650 1950

241724 Phùng Văn Pháp 19-05-1987 3 0725 0250 0600 1800

241725 Phạm Việt Phú 13-11-1983 3 0775 0325 0650 1950

241726 Đặng Thị Thế Phương 13-09-1986 3 0875 0375 0700 2150

241727 Đỗ Vũ Thu Phương 30-10-1979 2 0325 0275 0550 1400

241728 Nguyễn Thị Phương 23-03-1983 2 0650 0325 0650 1900

241730 Nguyễn Thị Thu Phương 09-05-1989 1 0425 0475 0625 1900

241731 Nguyễn Văn Phương 26-04-1983 3 0825 0425 0800 2250

241733 Phan Anh Phương 25-02-1987 3 0750 0475 0825 2250

241734 Vũ Thị Thu Phương 10-08-1990 3 0450 0375 0625 1650

241736 Vũ Thị Minh Phượng 17-05-1974 2 0775 0800 0875 2700

241737 Hồ Đăng Quang 05-01-1985 1 0550 0550 0700 2150

241739 Nguyễn Hữu Quảng 03-12-1984 2 0725 0525 0775 2300

241740 Tăng Đức Quảng 06-06-1982 2NT 0475 0500 0750 2050

241741 Hoàng Văn Quân 02-11-1981 2 0600 0575 0750 2200

241744 Lê Thị Quyên 07-08-1987 2 0225 0375 0650 1500

241745 Trần Thị  Quyên 20-07-1979 2 0450 0300 0575 1600

241747 Lê Thị Quỳnh 21-02-1982 2 0450 0350 0700 1750

241749 Bùi Thị San 09-09-1984 2 0850 0425 0750 2300

241752 Vũ Thị Sim 07-07-1989 2 0375 0300 0650 1600

241753 Nguyễn Hải Sơn 30-12-1977 2NT 0650 0350 0650 1950

241754 Tống Việt Sơn 15-01-1983 2 0675 0475 0675 2100

241755 Nguyễn Trọng Tài 05-10-1974 2 0375 0275 0650 1550

241756 Lê Minh Tâm 14-02-1981 2NT 0850 0550 0775 2500

241759 Nguyễn Thị Tâm 30-09-1988 2NT 0475 0375 0625 1800

241762 Nguyễn Thị Thanh 01-12-1988 1 0825 0475 0650 2300

241763 Nguyễn Thị Thanh 07-09-1980 2 0600 0525 0875 2250

241765 Trần Anh Thanh 18-11-1990 3 0525 0475 0700 1900
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241767 Bùi Huy Thành 08-01-1986 1 0900 0400 0700 2350

241768 Hoàng Minh Thành 12-03-1984 1 0700 0500 0775 2350

241770 Nguyễn Văn Thành 16-12-1989 1 0350 0525 0600 1850

241771 Nguyễn Xuân Thành 14-12-1989 2 0875 0325 0700 2150

241772 Bùi Thị Thảo 03-10-1986 2 0700 0450 0825 2250

241773 Bùi Thị Phương Thảo 15-02-1990 2NT 0750 0400 0750 2200

241774 Đinh Thị Hồng Thắm 06-11-1980 2 0400 0400 0700 1750

241775 Hoàng Thị Hồng Thắm 09-09-1986 1 0600 0375 0600 1950

241776 Nguyễn Văn Thắng 09-09-1984 2NT 0650 0550 0725 2250

241777 Nguyễn Văn Thắng 14-07-1987 2NT 0800 0375 0825 2300

241779 Nguyễn Thị Thìn 31-03-1988 2NT 0900 0700 0725 2650

241780 Lê Thị  Thịnh 19-08-1989 3 0625 0250 0725 1800

241781 Vũ Thị Mỹ Tho 18-11-1982 2NT 0800 0625 0750 2500

241782 Lê Đức Thọ 10-01-1985 2 0625 0200 0625 1700

241784 Vũ Thị Thoa 07-09-1987 2NT 0525 0300 0725 1850

241785 Lê Xuân Thông 17-05-1987 2NT 0725 0400 0800 2250

241786 Sầm Thị Minh Thơ 03-04-1987 1 0550 0275 0675 1850

241787 Phạm Thị Thơm 01-01-1979 2 0850 0400 0800 2300

241788 Đỗ Thị Thu 13-02-1987 3 0825 0425 0725 2200

241790 Nguyễn Hồng Thu 23-09-1988 1 0400 0300 0625 1700

241792 Phạm Thị Thu 08-07-1983 2 0775 0550 0750 2350

241793 Phạm Văn Thu 30-10-1981 1 0575 0600 0750 2300

241794 Trần Thị Phương Thu 17-11-1988 2NT 0675 0325 0825 2150

241796 Phạm Thị Thuận 20-09-1989 3 0675 0300 0575 1750

241797 Bùi Thị Thủy 13-07-1983 2NT 0775 0225 0675 2000

241799 Đoàn Thị Thủy 30-08-1986 2NT 0600 0250 0625 1800

241801 Nguyễn Thị Thu Thủy 11-03-1984 2 0500 0225 0600 1600

241802 Trần Thị  Thủy 04-09-1989 2 0725 0250 0600 1850

241805 Nguyễn Thị Thúy 21-04-1985 1 0550 0325 0650 1900

241807 Nguyễn Thị Thúy 04-03-1989 1 0800 0575 0825 2550
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241808 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12-10-1988 3 0575 0325 0500 1600

241809 Phạm Thị Diệu Thúy 28-04-1988 3 0650 0250 0650 1750

241810 Bùi Thị Thư 19-11-1989 3 0675 0475 0750 2100

241811 Nguyễn Thị Anh Thư 17-05-1988 3 0775 0450 0675 2100

241812 Nguyễn Huyền Thương 24-04-1988 2 0900 0250 0775 2200

241813 Nguyễn Thị Thương 02-01-1986 2NT 0900 0275 0550 2050

241815 Nguyễn Công Tiến 13-04-1983 3 0900 0500 0850 2450

241816 Tăng Xuân Tiến 09-01-1983 3 0900 0775 0900 2800

241817 Phạm Thị Tiếp 24-08-1983 2 0100 0250 0700 1300

241818 Hoàng Văn Tiệp 04-09-1983 3 0475 0275 0550 1500

241820 Nguyễn Đức Tỉnh 29-06-1975 3 0350 0275 0700 1550

241822 Nguyễn Thị Tính 18-07-1972 2NT 0325 0200 0600 1450

241823 Bùi Văn Toan 22-12-1988 2NT 0850 0500 0825 2500

241824 Đặng Thị Toan 15-03-1975 2 0300 0275 0725 1550

241825 Nguyễn Đức Toàn 11-08-1979 1 0350 0325 0600 1650

241827 Hoàng Thị Trang 14-02-1986 1 0575 0575 0650 2150

241828 Lê Thị Huyền Trang 05-12-1988 3 0750 0250 0625 1850

241830 Phùng Thị Như Trang 29-05-1988 3 0600 0275 0650 1750

241833 Đồng Quang Trung 08-12-1985 2NT 0850 0525 0800 2500

241834 Nguyễn Phong Trung 07-12-1989 1 0650 0475 0775 2250

241835 Nguyễn Quang Trung 09-10-1985 3 0650 0475 0825 2150

241836 Nguyễn Văn  Trương 06-01-1987 2NT 0725 0375 0725 2150

241837 Trần Văn Trường 01-12-1971 3 0575 0375 0625 1800

241838 Đỗ Văn Trưởng 15-09-1984 2 0175 0600 0825 1850

241839 Ngô Xuân Tuân 10-01-1984 2NT 0700 0475 0850 2350

241840 Bùi Thanh Tuấn 15-10-1986 2 0850 0525 0850 2500

241841 Hoàng Mạnh Tuấn 30-10-1990 2 0750 0225 0750 1800

241842 Nguyễn Anh Tuấn 05-06-1986 3 0800 0575 0700 2300

241843 Nguyễn Hữu Tuấn 20-08-1969 3 0700 0575 0675 2150

241847 Phí Mạnh Tuấn 08-09-1985 2NT 0625 0375 0600 1900
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241848 Trần Quốc Tuấn 28-10-1983 1 0575 0450 0600 2000

241851 Nguyễn Thanh Tùng 20-11-1986 2 0850 0500 0800 2400

241853 Phạm Thanh Tùng 07-11-1975 1 0425 0450 0750 2000

241854 Phạm Thanh Tùng 25-12-1982 3 0650 0375 0675 1900

241855 Lê Thị Tuyền 17-01-1989 2 0675 0275 0600 1800

241857 Dương Văn  Tự 26-01-1968 1 0475 0400 0625 1850

241860 Vũ Thị Tươi 25-10-1980 2 0375 0575 0675 1900

241861 Đoàn Mạnh Tường 10-08-1978 3 0350 0350 0575 1500

241863 Vũ Thị Uyên 07-02-1987 1 0275 0750 0750 2150

241865 Dương Thị Vân 14-02-1987 2 0725 0600 0750 2350

241867 Ngô Thị Lê Vân 08-11-1985 1 0575 0325 0450 1700 1

241868 Nguyễn Thị Vân 07-06-1987 2NT 0800 0625 0850 2600

241869 Phạm Thị Hồng Vân 05-09-1988 1 0850 0375 0650 2250

241870 Trần Cẩm Vân 05-06-1989 2 0375 0300 0725 1650

241871 Trần Thị Hồng Vân 08-02-1986 2NT 0375 0400 0650 1750

241873 Nguyễn Văn Việt 28-01-1988 3 0350 0250 0725 1550

241874 Hoàng Văn Vinh 08-05-1987 2NT 0800 0500 0775 2400

241875 Phạm Trọng Vĩnh 02-04-1984 1 0850 0325 0675 2200

241877 Nguyễn Gia Vũ 08-12-1988 3 0850 0250 0675 2000

241878 Triệu Văn Vũ 20-04-1986 1 0450 0225 0400 1450 1

241879 Đào Thị Vui 02-09-1967 3 0475 0275 0700 1650

241881 Nguyễn Thị Vui 19-04-1972 2NT 0425 0475 0750 1950

241883 Hồ Đình Vương 22-08-1983 2 0800 0275 0775 2100

241884 Nguyễn Thị Xinh 23-11-1981 2 0600 0400 0650 1900

241885 Vũ Thị Xuân 08-02-1987 2 0500 0375 0750 1900

241886 Hoàng Đắc Xuyên 05-05-1970 3 0725 0350 0525 1800

241887 Nguyễn Hải Yến 19-05-1984 3 0900 0225 0650 2000

241888 Nguyễn Thị Yến 20-12-1986 2NT 0400 0650 0675 2050

241889 Nguyễn Thị Yến 22-08-1989 2NT 0350 0275 0525 1450

241890 Vũ Thị Yến 10-07-1989 1 0800 0500 0775 2450
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241891 Vũ Thị Yến 25-09-1989 3 0800 0375 0650 2050

241892 Vũ Thị  Yến 31-07-1975 2 0700 0225 0600 1800

241893 Vũ Thị Hải Yến 30-12-1989 2NT 0575 0325 0525 1750

Ưu tiên theo CV 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ Y tế

SBD Họ và tên Ngày sinh Khu vực

241458 Hoàng Thị Hồng Diệp 10-10-1988 2NT

241560 Đào Đình Hội 16-06-1987 2NT

241669 Đặng Thị Nải 22-01-1985 1

241456 Vũ Cao Cường 09-08-1982 1

241427 Nguyễn Kim Ba 15-09-1982 2NT

241439 Cáp Thị Hồng Bính 04-05-1978 2NT

241519 Hoàng Thị Thu Hằng 17-10-1990 Lao

241867 Ngô Thị Lê Vân 08-11-1985 1

241878 Triệu Văn Vũ 20-04-1986 1

241676 Nông Thị Nết 14-02-1976 1Phục Hòa - Cao Bằng

Hộ khẩu/ Đơn vị

Hưng Hà - Thái Bình

Bắc Mê - Hà Giang

Bình Giang - Hải Dương

Bảo Thắng - Lào Cai

Tứ Kỳ - Hải Dương

Ân Thi - Hưng Yên

Ngân Sơn - Bắc Kạn

Bắc Sơn - Lạng Sơn

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phú thọ
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